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văn học nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng Nai  

 

 

 

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật  hàng 

năm tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 

49/2020/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 

Của Ủy ban Nhân dân tỉnh) 

Dự thảo Quyết định  Thuyết minh 

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật hằng 

năm tỉnh Đồng Nai 

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật hằng 

năm thành phố Đồng Nai 

Điều chỉnh tên văn bản để phù hợp với 

đơn vị hành chính hiện nay sau khi thành 

lập thành phố Đồng Nai; đồng thời bảo 

đảm thống nhất với nội dung và phạm vi 

điều chỉnh của dự thảo Quyết định. 

Căn cứ theo hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật tại thời điểm năm 2022 

Cập nhật các căn cứ pháp lý mới hiện 

hành có liên quan 

Việc cập nhật nhằm bảo đảm tính pháp lý, 

tính thống nhất và phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành. Một số văn bản cũ 

hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, bổ sung 

được thay thế bằng căn cứ pháp lý mới. 

4 Chương, 16 Điều  4 Chương, 18 Điều 

Dự thảo giữ nguyên bố cục tổng thể, đồng 

thời bổ sung một số điều để cụ thể hóa 

nội dung thực hiện, làm rõ trách nhiệm và 

trình tự tổ chức xét tặng giải thưởng. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng 

áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy chế này quy định về tác phẩm, công 

trình, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức 

thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng, 

nguyên tắc và trình tự thủ tục xét khen 

thưởng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng; 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm. 

b) Quy chế này áp dụng đối với những tác 

phẩm, công trình sáng tạo, nghiên cứu, lý 

luận phê bình văn học nghệ thuật thuộc các 

lĩnh vực âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, sân khấu, điện ảnh, văn học, văn nghệ 

dân gian, công bố trong thời gian xét giải. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định về nguyên 

tắc, tiêu chuẩn, điều kiện hồ sơ, trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền xét tặng Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

thành phố Đồng Nai; trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

-  Quyết định số 49 về phạm vi điều chỉnh 

Quy định chung, dài, lẫn nội dung 

- Dự thảo năm 2026: Kế thừa nội dung 

Phạm vi điều chỉnh của quyết định 49 bổ 

sung thêm quy chế mới Điều kiện, hồ sơ, 

thẩm quyền  

- Tách chuyển Đối tượng áp dụng sang 

Điều 2; đồng thời nội dung đảm bảo đúng 

quy phạm pháp luật theo Nghị định số 

36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

a) Các tác phẩm, công trình của tác giả, 

nhóm tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ 

thuật Đồng Nai đang sinh hoạt tại các Ban 

chuyên ngành văn học, nhiếp ảnh, âm 

nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, văn 

nghệ dân gian, múa; các tác giả không 

chuyên có tác phẩm xuất sắc về nội dung 

tư tưởng, nghệ thuật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tác giả hoặc đồng tác giả (sau 

đây gọi là tác giả) là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài có tác phẩm, 

cụm tác phẩm, công trình, cụm công 

trình về văn học, nghệ thuật thuộc các 

lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, 

mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, văn nghệ 

dân gian, múa, lý luận phê bình; 

2. Đại diện hợp pháp của tác giả 

được đăng ký tham gia xét tặng Giải 

tách từ khoản 2, Điều 1 Quyết định số 

49/2022/QĐ-UBND thành Điều 2 Quy chế 

năm 2026: 

- Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: Đối 

tượng hẹp 

- Dự thảo năm 2026: Chuyển nội dung, xử 

lý ở điều kiện nhằm tránh sai đối tượng 

pháp lý. Đồng thời, Mở rộng (người nước 

ngoài, truy tặng); Bao quát hơn tăng tính 

bao trùm, không phát sinh chi phí đáng kể 
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc xét tặng Giải thưởng Văn 

học Nghệ thuật hàng năm. 

thưởng và được truy tặng Giải thưởng 

trong trường hợp tác giả từ trần trước 

thời điểm tổ chức xét tặng. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan đến việc xét tặng Giải thưởng văn 

học, nghệ thuật hàng năm. 

- Đối tượng áp dụng: Có cả tác giả đã mất 

Chưa quy định riêng Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau:  

1. Tác phẩm về văn học, nghệ thuật là 

sản phẩm của hoạt động sáng tạo trong 

lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thể 

hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình 

thức nào của tác giả. 

 2. Công trình về văn học, nghệ thuật 

là sản phẩm của hoạt động sáng tạo trong 

lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình về 

văn học, nghệ thuật của tác giả. 

 3. Cụm tác phẩm về văn học, nghệ 

thuật là tập hợp từ hai tác phẩm thuộc 

một chuyên ngành về văn học, nghệ thuật 

của tác giả. 

 4. Cụm công trình về văn học, nghệ 

thuật là tập hợp từ hai công trình thuộc 

một chuyên ngành về văn học, nghệ thuật 

của tác giả. 

Căn cứ Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ; Bổ sung nhằm 

làm rõ các khái niệm sử dụng trong Quy 

chế, tạo thuận lợi trong áp dụng thống nhất 

giữa các cơ quan, đơn vị và tác giả tham 

gia dự giải. Hoàn thiện hành lang pháp lý, 

đảm bảo việc tôn vinh tác giả, tác phẩm có 

giá trị cao được công bằng, minh bạch, 

chặt chẽ và kịp thời, tôn vinh các cống hiến 

xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật. 

- Tránh cách hiểu khác nhau 

- Giảm khiếu nại, thuận lợi áp dụng 
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 5. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo 

ra tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, 

cụm công trình về văn học, nghệ thuật. 

 6. Đồng tác giả là từ hai người trở lên 

cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, cụm 

tác phẩm, công trình, cụm công trình về 

văn học, nghệ thuật. 

Điều 2. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng 

1. Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm được 

thực hiện trên cơ sở tự nguyện. 

2. Việc xét tặng Giải thưởng được thực 

hiện khách quan, công khai, công bằng, 

chính xác. 

3. Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng 

giải thưởng không vi phạm về quyền tác 

giả và các vấn đề liên quan đến quyền tác 

giả. 

4. Mỗi tác phẩm, công trình chỉ được tặng 

một giải thưởng về văn học - nghệ thuật 

5. Tác phẩm, công trình xét giải được Hội 

đồng nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ 

thuật Đồng Nai giới thiệu. 

6. Tác phẩm, công trình có giá trị xuất sắc 

về tư tưởng và nghệ thuật, có tìm tòi sáng 

tạo, có phong cách riêng và có định hướng 

chính trị phù hợp với quan điểm, đường lối 

về văn hóa văn nghệ của Đảng, đặc biệt là 

phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú 

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng Giải 

thưởng 

1. Việc xét tặng Giải thưởng được 

thực hiện bảo đảm khách quan, công 

khai, minh bạch, công bằng và đúng 

quy định pháp luật. 

2. Tác phẩm, công trình đề nghị xét 

tặng giải thưởng không vi phạm quy 

định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, 

quyền tác giả và quyền liên quan. 

3. Trong cùng một kỳ xét tặng, mỗi 

tác giả chỉ được nhận 01 giải thưởng 

cao nhất đối với mỗi chuyên ngành. 

4. Các trường hợp không được tham 

gia xét Giải thưởng văn học nghệ thuật 

hàng năm thành phố Đồng Nai: 

a) Các tác phẩm đã được tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật. 

b) Tác phẩm, công trình đã được 

tặng giải thưởng văn học nghệ thuật 

 Làm rõ nguyên tắc công khai, minh bạch, 

khách quan, đúng tiêu chuẩn, đúng đối 

tượng; nâng cao tính khả thi khi thực hiện 

- Tránh trùng lặp giải thưởng: 

- Đảm bảo công bằng 

- Khuyến khích sáng tác mới 

- Bảo vệ tính pháp lý và uy tín của giải 

thưởng 

. 
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Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 

tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/2021, không 

làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và 

khối đại đoàn kết dân tộc. 

7. Tác phẩm, công trình đã tham dự các 

cuộc thi chuyên ngành cấp Trung ương 

(bao gồm cả các cuộc thi chuyên ngành 

Trung ương phối hợp với các ngành khác) 

và đạt giải thưởng từ giải C (giải ba) tương 

đương huy chương đồng trở lên. 

8. Tác phẩm, công trình chưa tham dự bất 

cứ cuộc thi chuyên ngành nào trong và 

ngoài tỉnh, được công bố trong thời hạn 

năm tổ chức giải. 

9. Tác giả là thành viên Hội đồng xét tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật hay Hội 

đồng Nghệ thuật được gửi tác phẩm dự giải 

nhưng không được tham gia đánh giá, nhận 

xét, xếp loại, chấm điểm cho các tác phẩm 

của mình 

cấp tỉnh hoặc tương đương. 

c) Tác phẩm, công trình có quyết 

định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc đang xảy ra 

tranh chấp quyền tác giả; tác giả đang 

trong thời gian phạt tù, truy cứu trách 

nhiệm hình sự, đang trong thời gian 

xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang 

điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu 

hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ 

theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 3. Thẩm quyền xét tặng Giải 

thưởng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và 

quyết định tặng Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm. 

Điều 5. Thẩm quyền xét tặng Giải 

thưởng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định tặng Giải thưởng văn học 

nghệ thuật hàng năm thành phố Đồng 

Nai. 

Điều chỉnh chủ thể có thẩm quyền phù hợp 

tổ chức hành chính hiện hành. 
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Điều 4. Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

và cơ quan Thường trực của Hội đồng 

Giải thưởng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định thành lập Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm trên 

cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Nội 

vụ. Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng 

xét tặng giải thưởng tối đa không quá 09 

người, gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng 

ban và các thành viên. 

2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là Cơ quan 

Thường trực của Hội đồng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm. Cơ quan 

Thường trực của Hội đồng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm có trách 

nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch tổ 

chức và các nội dung có liên quan đến việc 

xét tặng giải thưởng. 

Điều 6. Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định thành lập Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng theo đề nghị của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi 

thống nhất với Sở Nội vụ. 

2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng có 

không quá 09 thành viên, gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm 

đại diện lãnh đạo của Hội Văn học 

Nghệ thuật thành phố (Chủ tịch Hội), 

Ban Tuyên giáo và Dân Vận Thành ủy 

và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Thành viên Hội đồng xét Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

thành phố Đồng Nai, gồm đại diện lãnh 

đạo các cơ quan: Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính và các đơn vị có liên quan. 

3. Hội Văn học Nghệ thuật thành 

phố là cơ quan thường trực của Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng. 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: Chưa 

quy định rõ thành phần của các Hội đồng. 

Dự thảo năm 2026: Tiếp tục kế thừa, rà 

soát thành phần và nhiệm vụ. Đồng thời,  

làm rõ trách nhiệm Hội đồng xét tặng, cơ 

quan thường trực và cơ chế phối hợp giữa 

các đơn vị liên quan. 

 

Điều 5. Hội đồng Giám khảo Giải 

thưởng 

Điều 7. Hội đồng nghệ thuật Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: Điều 

5 gồm  3 khoản: số lượng Hội đồng 07 
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1. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng văn 

học nghệ thuật hàng năm gồm Hội đồng sơ 

khảo chuyên ngành và Hội đồng chung 

khảo 

2. Cơ cấu thành phần, số lượng thành viên 

a) Hội đồng sơ khảo chuyên ngành do Chủ 

tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh quyết 

định thành lập. Danh sách các thành viên 

do Ban Chấp hành các Hội thành viên đề 

xuất, giới thiệu. Số lượng thành viên của 

mỗi Hội đồng sơ khảo chuyên ngành tối đa 

không quá 07 người, gồm Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch hội đồng và các thành viên. 

b) Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng quyết định 

thành lập trên cơ sở thành phần, số lượng 

thành viên Hội đồng chung khảo do Hội 

Văn học Nghệ thuật giới thiệu. Số lượng 

tối đa không quá 15 người và phải có đại 

diện của cơ quan quản lý nhà nước về văn 

học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh là Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Thành viên tham gia Hội đồng sơ khảo 

và Hội đồng chung khảo là những văn 

nghệ sĩ có uy tín trong và ngoài tỉnh và 

chuyên môn cao thuộc từng lĩnh vực. 

3. Nguyên tắc làm việc và nhiệm vụ của 

Hội đồng sơ khảo và chung khảo 

Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm thành 

phố Đồng Nai năm gồm Hội đồng sơ 

khảo và Hội đồng chung khảo. 

1. Hội đồng Sơ khảo 

Hội đồng sơ khảo do Chủ tịch Hội 

Văn học Nghệ thuật thành phố quyết 

định thành lập. Số lượng thành viên 

của Hội đồng sơ khảo tối đa không quá 

20 người, gồm Ban Thường vụ, thành 

viên Hội đồng Nghệ thuật và chuyên 

viên Văn phòng Hội Văn học Nghệ 

thuật thành phố.  

2. Hội đồng Chung khảo 

a) Hội đồng chung khảo do Chủ tịch 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng quyết 

định thành lập trên cơ sở tham mưu của 

Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch và Sở 

Nội vụ thành phần, số lượng thành viên 

Hội đồng chung khảo do Hội Văn học 

Nghệ thuật giới thiệu, gồm:  

- Chủ tịch Hội đồng là: Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 

thuật  

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng là: Đại 

diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

- Thành viên Hội đồng là thành viên 

Hội đồng Nghệ thuật của các Hội 

người ít, không quy định rõ số lượng thành 

phần. Chưa tách Hội đồng. 

Dự thảo năm 2026: Gồm 4 khoản, tăng 

thêm 1 khoản: Sửa tên Hội đồng Giám 

khảo thành Hội đồng nghệ thuật. (nhằm 

bảo đảm tính chính xác về chức năng, 

nhiệm vụ của Hội đồng; phù hợp với đặc 

thù hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật (không chỉ chấm điểm 

mà còn thẩm định, tư vấn chuyên môn); 

- Hội đồng sơ khảo: Tăng số lượng thành 

viên Hội đồng từ 07 người lên 20 người 

(Do có 10 thể loại xét tặng, Hội đồng sơ 

khảo bố trí tối thiểu 02 thành viên thẩm 

định cho mỗi thể loại) 

- Hội đồng Chung khảo: Quy định rõ thành 

phần, số lượng, các cơ quan đại diện, các 

sở, ban ngành cụ thể trách nhiệm và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Bổ 

sung Tổ thư ký Hội đồng, làm rõ trách 

nhiệm của từng cơ quan, cá nhân. 

+ Chuẩn hóa chuyên môn 

+ Nâng chất lượng chấm giải thưởng  
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Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo 

được thành lập để giúp Hội đồng xét tặng 

Giải thưởng thẩm định, đánh giá chất 

lượng các tác phẩm, công trình văn học 

nghệ thuật đăng ký tham dự Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm theo nguyên 

tắc dân chủ, khách quan, công bằng, minh 

bạch và chính xác. 

chuyên ngành Trung ương, hoặc 

những người hoạt động trên lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật, có uy tín trong 

tỉnh, thành phố, khu vực, hoặc trong 

nước, có nhiệm vụ thẩm định và tư vấn 

xếp loại trao giải tác phẩm. Ban Giám 

khảo ở mỗi bộ môn tham gia xét 

thưởng tối thiểu là 02 thành viên 

3. Tổ Thư ký: có trách nhiệm giúp 

việc cho Hội đồng nghệ thuật và Hội 

đồng xét tặng Giải trong quá trình bình 

xét và công bố giải thưởng. Tổ Thư ký 

gồm cán bộ, chuyên viên Văn phòng 

Hội Văn học Nghệ thuật và Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

4. Nguyên tắc làm việc và nhiệm vụ 

của Hội đồng nghệ thuật 

a) Hội đồng nghệ thuật được thành 

lập để giúp Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng thẩm định, đánh giá chất lượng 

các tác phẩm, công trình văn học nghệ 

thuật đăng ký tham dự Giải thưởng văn 

học nghệ thuật hàng năm thành phố 

Đồng Nai theo nguyên tắc dân chủ, 

khách quan, công bằng, minh bạch và 

chính xác 

b) Hội đồng Sơ khảo thực hiện thẩm 

định, đánh giá đối với các tác phẩm dự 

xét giải theo nguyên tắc: tác phẩm 

đăng ký xét giải được sáng tác, công bố 
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đúng thời hạn năm xét giải; Tác phẩm 

được sáng tác mới, không xét những 

tác phẩm vi phạm bản quyền tác giả, 

quyền liên quan và luật sở hữu trí tuệ, 

không xét những tác phẩm được tuyển 

tập lại đã xuất bản, công bố trước năm 

xét giải. 

c) Hội đồng Chung khảo thực hiện 

thẩm định, đánh giá, nhận xét, chấm 

điểm các tác phẩm đạt chất lượng đã 

được vào chung khảo theo nguyên tắc 

dân chủ, khách quan, công bằng, minh 

bạch và chính xác, đảm bảo theo quy 

định tại Điều 4, Quy chế này.  

d) Hội đồng nghệ thuật được thành 

lập theo từng đợt xét tặng và tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 6. Thời gian công bố tác phẩm để 

tính Giải thưởng hàng năm 

Từ 30/10 năm trước đến 30/10 năm sau - 

năm xét giải. Theo ngày lưu chiểu đối với 

loại hình in ấn; các loại hình triển lãm, phát 

sóng có xác nhận thời gian công bố tác 

phẩm qua triển lãm, phát sóng truyền hình. 

Điều 8. Thời gian sáng tác, công bố 

và nhận tác phẩm 

1. Tác phẩm, công trình tham gia 

xét tặng phải được sáng tác, công bố 

trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 

9 của năm tổ chức xét tặng Giải 

thưởng. 

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thực 

hiện từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 

30 tháng 9 hằng năm. 

 

Làm rõ mốc thời gian sáng tác, công bố 

hoặc xuất bản tác phẩm làm căn cứ tham 

gia xét giải 
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Điều 7. Kinh phí xét tặng Giải thưởng 

1. Kinh phí xét tặng giải thưởng được cấp 

theo dự toán hàng năm của Hội Văn học 

Nghệ thuật Đồng Nai. 

2. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Văn học 

Nghệ thuật hàng năm sử dụng để chi các 

nội dung sau: 

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch xét tặng 

Giải thưởng. 

b) Trả thù lao cho thành viên Hội đồng xét 

tặng giải thưởng thẩm định hồ sơ tác phẩm, 

công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm; Thù lao cho 

tổ thư ký, giúp việc cho Hội đồng xét tặng 

Giải thưởng. 

c) Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng; 

d) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng. 

Điều 9. Kinh phí xét tặng Giải 

thưởng 

1. Kinh phí xét tặng giải thưởng 

được cấp theo dự toán hàng năm của 

Hội Văn học Nghệ thuật thành phố 

Đồng Nai. 

2. Kinh phí xét tặng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm thành 

phố Đồng Nai sử dụng để chi các nội 

dung sau: 

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch 

xét tặng Giải thưởng. 

b) Trả thù lao cho thành viên Hội 

đồng xét tặng giải thưởng, Hội đồng 

nghệ thuật thẩm định hồ sơ tác phẩm, 

công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm thành 

phố Đồng Nai; Thù lao cho tổ thư ký, 

giúp việc cho Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng. Chi phí không gian triển lãm 

và dàn dựng công diễn các tác phẩm 

đạt giải. 

c) Tổ chức Lễ trao tặng Giải 

thưởng; 

d) Tiền thưởng kèm theo giải 

thưởng. 

Bảo đảm phù hợp quy định ngân sách nhà 

nước và điều kiện thực tế địa phương. 
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Điều 8. Loại giải thưởng, cơ cấu, giá trị 

giải thưởng 

1. Loại giải thưởng 

a) Giải thưởng loại A (Giải Nhất, Huy 

chương Vàng). 

b) Giải thưởng loại B (Giải Nhì, Huy 

chương Bạc). 

c) Giải thưởng loại C (Giải Ba, Huy 

chương Đồng). 

d) Giải thưởng loại khuyến khích. 

2. Cơ cấu, giá trị giải thưởng  

Cơ cấu giải thưởng tính theo loại hình, mỗi 

loại hình gồm 4 giải, cụ thể: 

a) 01 giải A (Giải Nhất, Huy chương 

Vàng) trị giá 15.000.000đ (mười lăm triệu 

đồng). 

b) 02 giải B (Giải Nhì, Huy chương Bạc) 

mỗi giải trị giá 10.000.000đ (mười triệu 

đồng). 

c) 03 giải C (Giải Ba, Huy chương Đồng) 

mỗi giải trị giá 5.000.000đ (năm triệu 

đồng). 

d) 03 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 

2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn 

đồng). 

Điều 10. Cơ cấu giải thưởng và mức 

tiền thưởng 

1. Giải thưởng gồm: 

a) Giải A; 

b) Giải B; 

c) Giải C; 

d) Giải khuyến khích; 

đ) Giải tác giả trẻ (không quá 35 

tuổi),  

e) Giải tác giả dân tộc thiểu số. 

2. Căn cứ chất lượng tác phẩm, Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng quyết định 

số lượng giải thưởng phù hợp đối với 

từng chuyên ngành. 

3. Mức tiền thưởng  

Giải thưởng tính theo thể loại, cụ 

thể như sau: 

a) 01 giải A mỗi giải trị giá 

15.000.000 đồng (mười lăm triệu 

đồng). 

b) 02 giải B mỗi giải trị giá 

10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

c) 03 giải C mỗi giải trị giá 

5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: quy 

định Loại Giải thưởng không còn phù hợp. 

Không có giải tác giả trẻ, tác giả dân tộc 

thiểu số. 

Dự thảo Quy chế 2026: thống nhất thành 

Giải thưởng, chỉ quy định Giải A,B,C. 

Bổ sung thêm: Giải tác giả trẻ (không quá 

35 tuổi), tác giả dân tộc thiểu số.  

Cơ cấu, giá trị các giải thưởng A,B,C, 

Khuyến khích giữ nguyên. 

thêm cơ cấu giải trẻ tiêu biểu (không quá 

35 tuổi), tác giả dân tộc thiểu số mỗi giải 

trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Khuyến khích sáng tạo trẻ, tạo điều kiện 

các tác giả dân tộc thiểu số. 

 

 



12 

 

d) 03 giải Khuyến khích mỗi giải trị 

giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

đ) 01 giải tác giả trẻ tiêu biểu 

(không quá 35 tuổi) trị giá 5.000.000 

đồng (năm triệu đồng). 

e) 01 giải tác giả dân tộc thiểu số trị 

giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

Điều 9. Trao tặng giải thưởng 

1. Lễ trao Giải thưởng được tổ chức sau 

khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tặng 

giải thưởng của Hội đồng chung khảo, thời 

gian không quá 30 ngày kể từ ngày ký 

Quyết định. 

2. Việc công bố và trao giải thưởng được 

tổ chức trang trọng nhằm quảng bá và giới 

thiệu rộng rãi thành tựu văn học nghệ thuật 

đến với công chúng tỉnh nhà và cả nước. 

Điều 11. Tổ chức trao tặng Giải 

thưởng  

1. Lễ trao tặng Giải thưởng được tổ 

chức sau khi có quyết định của Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân thành phố công 

nhận kết quả xét tặng giải thưởng của 

Hội đồng chung khảo, thời gian không 

quá 30 ngày kể từ ngày ký quyết định. 

2. Việc công bố và trao tặng giải 

thưởng được tổ chức trang trọng nhằm 

quảng bá và giới thiệu rộng rãi thành 

tựu văn học nghệ thuật đến với công 

chúng cả nước 

Giữ nguyên kế thừa Quyết định số 

49/2022/QĐ-UBND), vẫn còn tính khả 

thi. 

Chỉnh sửa “Ủy ban nhân dân tỉnh” thành 

“Ủy ban nhân dân thành phố” căn cứ 

Nghị quyết 30/2026/QH16, ngày 

24/4/2026 của Quốc Hội về Nghị Quyết về 

thành lập thành phố Đồng Nai. 

 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải 

thưởng 

1. Hồ sơ của tác giả/ đồng tác giả gửi tham 

dự xét giải thưởng, gồm: 

a) Bản đăng ký đề nghị xét tặng giải 

thưởng theo mẫu thống nhất. Đối với tác 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải 

thưởng 

1. Hồ sơ của tác giả/đồng tác giả gửi 

tham dự xét tặng Giải thưởng, gồm: 

a) Bản đăng ký tham dự Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm thực hiện 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: chưa 

có phụ lục mẫu biểu đăng ký cụ thể. 

- Hồ sơ gửi các Hội đồng sơ khảo nhiều thủ 

tục, nhiều bước. 

- Hồ sơ đề nghị công nhận giải thưởng: ghi 

chung chung các tài liệu khác. 
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phẩm, công trình có đồng tác giả thì bản 

đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng phải 

có chữ ký của tất cả các tác giả; đối với 

công trình tập thể thì bản đăng ký đề nghị 

xét tặng giải thưởng do người đứng đầu 

đơn vị tổ chức dàn dựng, biểu diễn ký đại 

diện. 

b) Bản tóm tắt nội dung chủ yếu của tác 

phẩm, công trình kèm theo các thông tin cơ 

bản về năm, tháng được xuất bản, công bố, 

công diễn, khánh thành, sử dụng tác phẩm 

(tài liệu minh hoạ đi kèm nếu có). 

c) Bản sao có chứng thực Quyết định khen 

thưởng hoặc giấy chứng nhận Giải thưởng 

(đối với các tác phẩm, công trình đã đạt các 

giải thưởng) 

2. Hồ sơ của Hội đồng sơ khảo gửi Hội 

đồng chung khảo, gồm: 

a) Danh sách các tác phẩm, công trình đạt 

điều kiện, đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm. 

b) Biên bản họp Hội đồng sơ khảo. 

c) Phiếu chấm điểm sơ khảo. 

d) Biên bản kiểm phiếu. 

đ) Báo cáo công tác xét chọn giải thưởng 

vòng sơ khảo. 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận giải thưởng 

theo quy định tại Phụ lục I theo Quy 

chế này. Đối với tác phẩm, công trình 

có đồng tác giả thì bản đăng ký đề nghị 

xét tặng Giải thưởng phải có chữ ký 

của tất cả các tác giả; đối với công trình 

tập thể thì bản đăng ký đề nghị xét tặng 

Giải thưởng do người đứng đầu đơn vị 

tổ chức dàn dựng, biểu diễn ký đại 

diện. 

b) Bản tóm tắt nội dung chủ yếu của 

tác phẩm, công trình kèm theo các 

thông tin cơ bản về năm, tháng được 

sáng tác, xuất bản, công bố, công diễn, 

sử dụng tác phẩm (tài liệu minh hoạ đi 

kèm nếu có). 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố quyết định công nhận 

Giải thưởng, gồm: 

a) Hồ sơ được lập thành 01 bộ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định, gồm: 

- Tờ trình của Cơ quan thường trực 

Hội đồng Giải thưởng 

- Danh sách tác phẩm, công 

trình/tác giả, đồng tác giả được chọn đề 

nghị xét tặng Giải thưởng. 

- Biên bản họp và kết luận của Hội 

đồng chung khảo xét tặng Giải thưởng. 

Dự thảo Quy chế 2026: Bổ sung thêm Phụ 

lục I (Phiếu đăng ký xét tặng giải thưởng); 

Giảm 1 khoản, hồ sơ đề nghị công nhận 

giải thưởng: quy định rõ hơn về các danh 

mục hồ sơ. 
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a) Hồ sơ được lập thành 01 bộ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định, gồm: 

- Tờ trình của Ban Tổ chức. 

- Danh sách tác phẩm, công trình/tác giả, 

đồng tác giả được chọn đề nghị xét tặng 

giải thưởng. 

- Biên bản họp và kết luận của Hội đồng 

chung khảo xét tặng Giải thưởng. 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

b) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định công nhận được Thường 

trực Ban tổ chức Giải thưởng Văn học 

Nghệ thuật hàng năm tổng hợp gửi đến 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi 

kết thúc việc công bố kết quả giải thưởng 

công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Bảng tổng hợp kết quả của Hội 

đồng chung khảo 

b) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố quyết định công nhận 

được Cơ quan Thường trực Hội đồng 

xét Giải thưởng văn học nghệ thuật 

hàng năm thành phố Đồng Nai tổng 

hợp gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố sau khi kết thúc việc 

công bố kết quả Giải thưởng công khai 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

 

Điều 11. Trình tự xét tặng 

1. Hàng năm, Hội Văn học Nghệ thuật 

Đồng Nai - Cơ quan Thường trực Hội đồng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật công bố 

thể lệ quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối 

với các tác phẩm, công trình, đăng ký tham 

dự giải thưởng; quy định về đối tượng; giới 

hạn thời gian, thời hạn nộp tác phẩm; số 

lượng, thời điểm công bố và tổ chức trao 

giải thưởng. 

Điều 13. Trình tự xét tặng 

1. Hội Văn học Nghệ thuật Đồng 

Nai thông báo công khai kế hoạch, 

điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian tiếp 

nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải 

thưởng. 

2. Hội đồng nghệ thuật tổ chức thẩm 

định, đánh giá và đề xuất kết quả xét 

tặng Giải thưởng. 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: Trình 

tự xét tặng quy định nhiều bước, gồm 7 

khoản: 

Dự thảo Quy chế 2026:  Giảm 2 khoản còn  

khoản: Đơn giản hóa quy trình xét giải 

thưởng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo 

thuận lợi cho tác giả, đơn vị tham gia và 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, xét 

chọn giải thưởng văn học nghệ thuật hàng 

năm. 
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2. Sau khi có kế hoạch tổ chức xét giải 

thưởng, cơ quan Thường trực Giải thưởng 

có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời 

quyết định thành lập Tổ thư ký để giúp Ban 

tổ chức tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ tác 

phẩm, công trình đăng ký tham dự giải 

thưởng theo từng thể loại; Căn cứ vào bảng 

tổng hợp của Tổ thư ký, cơ quan Thường 

trực Hội đồng Giải thưởng báo cáo Hội 

đồng giải thưởng xem xét, cho ý kiến trước 

khi chuyển cho các thành viên Hội đồng sơ 

khảo để tiến hành chấm theo từng Hội 

đồng chuyên ngành. 

3. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng 

Giải thưởng, cơ quan Thường trực của Hội 

đồng Giải thưởng văn học nghệ thuật có 

trách nhiệm triệu tập thành viên của từng 

Hội đồng sơ khảo, thống nhất phương thức 

chấm và tiến hành chấm sơ khảo, đánh giá, 

thẩm định tác phẩm, công trình về mặt 

chuyên môn theo từng loại hình văn học 

nghệ thuật. 

a) Đối với các tác phẩm, công trình thuộc 

các lĩnh vực văn học; văn nghệ dân gian; 

nghiên cứu lý luận phê bình: Các thành 

viên Hội đồng tiến hành đọc độc lập để 

đánh giá (bằng phiếu kín), ký vào phiếu 

nhận xét, chấm điểm và gửi cho cơ quan 

Thường trực Hội đồng Giải thưởng tổng 

3. Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

xem xét, thông qua kết quả đề nghị 

công nhận Giải thưởng.  

4. Kết quả xét tặng Giải thưởng 

được công khai sau 10 ngày trước khi 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định công nhận. Việc khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến xét tặng Giải 

thưởng được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

5. Việc tổ chức Lễ tặng thưởng do 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định theo đề nghị của Hội đồng 

xét tặng Giải thưởng. 
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hợp trình Thường Ban tổ chức Giải thưởng 

trước khi chuyển cho Hội đồng chung khảo 

chấm. 

b) Đối với các tác phẩm, công trình thuộc 

các lĩnh vực âm nhạc, múa, mỹ thuật, 

nhiếp ảnh, sân khấu: Hội đồng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật cùng các thành viên 

Hội đồng thống nhất phương thức chấm 

phù hợp với từng loại hình nghệ thuật, phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương 

và đặc điểm của từng kỳ giải thưởng (có 

thể tiến hành theo luận án, chấm điểm kín, 

nhưng việc chấm điểm phải bằng phiếu 

kín). Kết thúc việc chấm điểm, mỗi thành 

viên Hội đồng đều phải ký vào biên bản 

họp xét, thẩm định, chấm điểm của Hội 

đồng. 

4. Sau khi các Hội đồng sơ khảo kết thúc 

việc chấm vòng sơ khảo, bộ phận Thường 

trực Hội đồng Giải thưởng có trách nhiệm 

lập hồ sơ tác phẩm, báo cáo Chủ tịch Hội 

đồng Giải thưởng về kết quả chấm điểm 

vòng sơ khảo trước khi chuyển Hội đồng 

chung khảo chấm vòng chung khảo; 

phương thức chấm điểm ở vòng chung 

khảo do Thường Ban tổ chức Giải thưởng 

quyết định sau khi trao đổi, thống nhất với 

các thành viên Hội đồng chung khảo. 

5. Điểm chấm của vòng sơ khảo và vòng 

chung khảo được tính theo thang điểm 10; 
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điểm lẻ khi chấm là 0,25. Nếu điểm của 

thành viên nào chênh lệch cao hoặc thấp 

hơn 1 điểm so với điểm trung bình của đa 

số thành viên Hội đồng thì điểm của thành 

viên đó sẽ không có giá trị tính điểm. Kết 

quả điểm sẽ là điểm bình quân của số thành 

viên Hội đồng còn lại. Kết thúc việc chấm 

điểm, mỗi thành viên Hội đồng đều phải 

ký vào biên bản họp xét, thẩm định, chấm 

điểm của Hội đồng. 

6. Kết quả xét tặng giải thưởng sẽ được 

Hội đồng Giải thưởng công bố công khai. 

Sau 15 ngày kể từ ngày công bố, Hội đồng 

Giải thưởng hoàn chỉnh thủ tục, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; sau 

khi kết quả xét tặng được công khai, các cá 

nhân tổ chức được quyền khiếu nại nếu 

thấy kết quả không hợp lý, việc khiếu nại 

và giải quyết khiếu nại đối với hành vi vi 

phạm Quy chế xét tặng Giải thưởng văn 

học nghệ thuật hàng năm được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về giải quyết 

khiếu nại. Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

văn học nghệ thuật hàng năm giải quyết 

khiếu nại và trả lời bằng văn bản. 

7. Việc tổ chức Lễ trao thưởng do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở 

đề nghị của Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng.” 
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Điều 12. Quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện và thể loại xét tặng 

1. Tiêu chuẩn xét tặng: Các tác phẩm, công 

trình văn học nghệ thuật tham dự giải 

thưởng phải là những tác phẩm tiêu biểu, 

có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất 

lượng nghệ thuật, phù hợp với bản sắc văn 

hoá dân tộc, bản sắc văn hoá Đồng Nai; 

Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn 

học nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp 

ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh 

nhà trong giai đoạn hiện nay. 

2. Điều kiện xét tặng 

a) Văn học (văn xuôi, thơ, lý luận phê 

bình), Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả dự 

01 tác phẩm xuất bản lần đầu. Tác phẩm 

chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước 

đó hay tuyển tập tác phẩm không được dự 

xét giải. 

b) Mỹ thuật: Mỗi tác giả dự giải từ 01 - 03 

tác phẩm (ảnh màu chụp tác phẩm gốc, cỡ 

30cm x 45cm). 

c) Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham gia từ 03 - 

05 tác phẩm. Ảnh màu hoặc ảnh đen trắng 

(cỡ 30cm x 45cm). 

d) Âm nhạc: Mỗi tác giả dự giải từ 01 - 03 

tác phẩm (ca khúc), độ dài mỗi tác phẩm 

Điều 14. Quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện và thể loại xét tặng Giải 

thưởng 

1. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng 

- Các tác phẩm, công trình văn học 

nghệ thuật tham dự Giải thưởng phải là 

những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao 

về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ 

thuật, phù hợp với bản sắc văn hóa dân 

tộc, bản sắc văn hóa Đồng Nai; có định 

hướng chính trị phù hợp với quan 

điểm, đường lối về văn hoá văn nghệ 

của Đảng góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học nghệ 

thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và phát triển thành 

phố trong giai đoạn hiện nay.  

- Đề tài đấu tranh cách mạng, bảo vệ 

và xây dựng quê hương; biển, đảo, biên 

cương, chủ quyền đất nước; học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; truyền thống văn 

hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước; đề 

tài thiếu nhi và dân tộc thiểu số; vẻ đẹp 

đất nước, con người; hội nhập và phát 

triển kinh tế, xã hội; khát vọng phát 

triển Đồng Nai trong kỷ nguyên vươn 

mình của dân tộc. 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: một số 

khoản bất cập về quy định về tiêu chuẩn và 

điều kiện xét tặng của các lĩnh vực văn học 

nghệ thuật như: Các thể loại chuyên ngành 

như: Lý luận phê bình và văn nghệ dân 

gian có tính chất nghiên cứu, sưu tầm và 

giá trị học thuật, văn hóa riêng, cần tiêu chí 

riêng để đánh giá cho phù hợp.  

Các đối tượng có chung tiêu chuẩn xét tặng 

và Điều kiện xét tặng. 

Dự thảo Quy chế 2026: Tách riêng các lĩnh 

vực này để xây dựng tiêu chuẩn xét tặng là 

cần thiết, nhằm bảo đảm tính khách quan, 

công bằng và nâng cao chất lượng, uy tín 

của Giải thưởng; Các thể loại chuyên 

ngành Sân khấu và điện ảnh có đặc thù 

sáng tác và tiêu chí đánh giá khác nhau;  

- Hình thức nộp tác phẩm bằng băng, đĩa 

không còn phù hợp với điều kiện kỹ thuật 

hiện nay. Việc chuyển sang nộp bản PDF 

và USB nhằm bảo đảm thuận tiện, thống 

nhất trong tiếp nhận, lưu trữ và chấm chọn 

tác phẩm. 

- Tạo môi trường pháp lý và cơ chế hỗ trợ 

để khuyến khích tác giả trẻ, tác giả dân tộc 

thiểu số dưới 35 tuổi có cơ hội phát triển 

sự nghiệp sáng tác. 

Thúc đẩy sáng tạo và đa dạng hoá trong 

lĩnh vực văn học nghệ thuật, bảo đảm sự 
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không dưới 5 phút. Gửi bản Demo nhạc và 

băng, đĩa thể hiện. 

đ) Sân khấu - Điện ảnh: Mỗi tác giả dự giải 

01 kịch bản tối thiểu từ 35 trang A4 trở lên. 

e) Múa: Mỗi tác giả dự giải 01 tác phẩm 

dài 5 phút (gửi băng, đĩa hình). Tác phẩm 

in thành sách gửi 03 bản/01 tác phẩm, tác 

phẩm là băng, đĩa gửi 03 băng, đĩa/tác 

phẩm. 

3. Ban tổ chức Giải thưởng không hoàn trả 

tác phẩm đăng ký tham gia (trừ bản gốc tác 

phẩm mỹ thuật). 

 

2. Điều kiện xét tặng Giải thưởng:  

“a) Văn học (văn xuôi, thơ) Mỗi tác 

giả tham dự 01 tác phẩm xuất bản lần 

đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác 

phẩm xuất bản trước đó hoặc tuyển tập 

tác phẩm không được dự xét giải. Mỗi 

tác phẩm nộp 03 bản. 

b) Mỹ thuật:  

- Mỗi tác giả dự giải từ 01 - 03 tác 

phẩm (ảnh màu chụp tác phẩm gốc, cỡ 

30cm x 45cm). 

- Các tác phẩm vào vòng chung 

khảo, tác giả nộp tác phẩm gốc theo 

yêu cầu của Hội đồng giải thưởng. 

c) Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham dự 

từ 03 - 05 tác phẩm. Ảnh bộ hoặc ảnh 

đơn (cỡ 30cm x 45cm). 

d) Âm nhạc: Mỗi tác giả tham dự từ 

01 - 03 tác phẩm thanh nhạc (ca khúc, 

hợp xướng, kịch hát/opera) hoặc khí 

nhạc (độc tấu, hòa tấu, giao hưởng). 

Mỗi tác phẩm nộp 03 bản in file ký âm 

và file MP3 thu âm (hoặc file PDF ký 

âm và MP3 qua USB).  

e) Sân khấu: 

- Kịch bản văn học: Mỗi tác giả 

tham dự tối thiểu 01 kịch bản có dung 

phát triển bền vững của nền văn học nghệ 

thuật 

Thúc đẩy việc phát hiện và bồi dưỡng tài 

năng văn học từ các nhóm đối tượng này 

thông qua giải thưởng (Thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của văn 

học nghệ thuật và khuyến khích, tôn vinh 

hoạt động sáng tạo; phù hợp với Kết luận 

số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 33-NQ/TW, yêu cầu hoàn thiện cơ chế, 

chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với 

đội ngũ văn nghệ sĩ; 

Tách tiêu chí tiêu chuẩn xét tặng và Điều 

kiện xét tặng đối với tác giả trẻ. 

Khuyến khích, bồi dưỡng các tác giả trẻ, 

tác giả là người dân tộc thiểu số (dưới 35 

tuổi) 
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lượng từ 35 trang A4 trở lên. (mỗi tác 

phẩm nộp 03 kịch bản in). 

- Vở diễn: Đã được đạo diễn dàn 

dựng có thời lượng từ 60 phút trở lên 

(gửi kèm video biểu diễn và đường dẫn 

tác phẩm). 

g) Điện ảnh: Tác giả tham dự phải 

có tối thiểu 01 tác phẩm điện ảnh đã 

được sản xuất, phát hành hoặc phát 

sóng hợp pháp theo quy định của pháp 

luật về điện ảnh, trong đó người dự thi 

giữ vai trò sáng tạo chính (biên kịch, 

đạo diễn), với thời lượng từ 15 phút trở 

lên đối với phim tài liệu, phim ngắn, 

phim hoạt hình, từ 90 phút trở lên đối 

với phim truyện điện ảnh hoặc tối thiểu 

01 tập phim đối với phim truyền hình 

hoặc phim hoạt hình truyền hình theo 

chuẩn phát sóng, kèm file ghi hình tác 

phẩm và đường dẫn truy cập. 

h) Múa: Mỗi tác giả tham dự tối 

thiểu 01 tác phẩm được dàn dựng có độ 

dài 5 phút hoặc kịch bản Văn học Múa: 

có phân tích, bối cảnh, phân đoạn tối 

thiểu 6 trang A4 (tác phẩm in thành 

bản thảo và lưu USB, gửi 03 bản in/01 

tác phẩm). 

i) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả 

tham dự tối thiểu 01 công trình mới 

(tập bản thảo hoặc sách xuất bản) về 
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văn hóa tộc người (người Kinh hoặc 

dân tộc thiểu số). Đối với tập bản thảo 

cần được đánh máy vi tính (dung lượng 

tối thiểu 50 trang A4 chính văn). Đối 

với công trình là hình ảnh cần có nội 

dung khảo cứu liên quan, tối thiểu 40 

ảnh tư liệu theo chuyên đề. Đối với 

công trình dạng phim tư liệu có thuyết 

minh (thời lượng tối thiểu 30 phút) 

hoặc file ghi âm từng chuyên đề (từ 

nghệ nhân) kèm Biên bản gỡ băng (bản 

ghi chép thời gian, địa điểm, nội dung 

cụ thể về file ghi âm) hoặc phát sóng 

trên phương tiện truyền thông. (Mỗi 

tác phẩm nộp 03 bản thảo in). 

k) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả 

tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo (dung 

lượng tối thiểu 70 trang A4) hoặc tập 

sách in (thời gian công bố tính theo hạn 

nộp lưu chiểu) Tác phẩm chọn lọc từ 

những tuyển tập xuất bản trước đó 

không được dự xét giải.” 

3. Ban Tổ chức Giải thưởng không 

hoàn trả tác phẩm đăng ký tham dự (trừ 

bản gốc tác phẩm mỹ thuật). 

4. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện 

và thể loại xét tặng Giải thưởng đối với 

tác giả trẻ, tác giả là người dân tộc 

thiểu số (tác giả không quá 35 tuổi) 
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Ngoài tiêu chuẩn xét tặng quy định 

tại khoản 1 và khoản 3 Điều 12, các tác 

phẩm tham dự xét giải đối với tác giả 

Trẻ, tác giả là người dân tộc thiểu số 

(không quá 35 tuổi) thực hiện theo quy 

định sau: 

a) Văn học: Mỗi tác giả tham dự tối 

thiểu 01 tập bản thảo hoặc 01 tập sách 

in (thời gian công bố tính theo hạn nộp 

lưu chiểu). Quy định cụ thể như sau:  

- Văn xuôi (tất cả các thể loại trừ tản 

văn):  

+ Đối với sách in: Được 1 nhà xuất 

bản trong nước ấn hành tối thiểu 80 

trang sách in. 

+ Đối với tập bản thảo: Dung lượng 

tối thiểu 50 trang A4. Mỗi tác phẩm 

nộp 03 bản thảo. 

- Thơ: Tối thiểu 30 bài thơ (hoặc 

tương đương 50 trang sách in). Mỗi tác 

phẩm nộp 03 bản thảo/tập sách in. 

b) Mỹ thuật: Mỗi tác giả dự giải tối 

thiểu 01 tác phẩm (ảnh màu chụp tác 

phẩm gốc, cỡ 30cm x 45cm).  

- Các tác phẩm vào vòng chung 

khảo, tác giả nộp tác phẩm gốc theo 

yêu cầu của Ban Tổ chức 
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c) Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham dự 

từ 03 - 05 tác phẩm. Ảnh màu hoặc ảnh 

đen trắng (cỡ 30cm x 45cm). 

d) Âm nhạc: Mỗi tác giả tham dự tối 

thiểu 01 ca khúc. Mỗi tác phẩm nộp 03 

bản in file ký âm và file MP3 thu âm 

(hoặc file PDF ký âm và MP3 qua 

USB).  

e) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả 

tham dự tối thiểu 01 công trình mới 

(tập bản thảo hoặc sách xuất bản) về 

văn hóa tộc người (người Kinh hoặc 

dân tộc thiểu số). Đối với tập bản thảo 

cần được đánh máy vi tính (tối thiểu 30 

trang A4 chính văn). Đối với công 

trình là hình ảnh cần có nội dung khảo 

cứu liên quan, tối thiểu 30 ảnh tư liệu 

theo chuyên đề. Đối với công trình 

dạng phim tư liệu có thuyết minh (thời 

lượng tối thiểu 20 phút) hoặc file ghi 

âm từng chuyên đề (từ nghệ nhân) kèm 

Biên bản gỡ băng (bản ghi chép thời 

gian, địa điểm, nội dung cụ thể về file 

ghi âm) hoặc phát sóng trên phương 

tiện truyền thông. (Mỗi tác phẩm nộp 

03 bản thảo in). 

h) Sân khấu:  

- Kịch bản văn học: Mỗi tác giả gửi 

tối thiểu 01 kịch bản có dung lượng từ 
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25 trang A4 trở lên. (Mỗi tác phẩm nộp 

03 kịch bản) 

- Vở diễn: Đã được đạo diễn dàn 

dựng có thời lượng từ 30 phút trở lên 

(gửi kèm video biểu diễn và đường dẫn 

tác phẩm) 

i) Điện ảnh: Tác giả tham dự phải có 

tối thiểu 01 tác phẩm điện ảnh đã được 

sản xuất, phát hành hoặc phát sóng hợp 

pháp theo quy định của pháp luật về 

điện ảnh, trong đó người dự thi giữ vai 

trò sáng tạo chính (biên kịch, đạo 

diễn), với thời lượng từ 15 phút trở lên 

đối với phim tài liệu, phim ngắn, phim 

hoạt hình, từ 90 phút trở lên đối với 

phim truyện điện ảnh hoặc tối thiểu 01 

tập phim đối với phim truyền hình 

hoặc phim hoạt hình truyền hình theo 

chuẩn phát sóng, kèm file ghi hình tác 

phẩm và đường dẫn truy cập 

k) Múa: Mỗi tác giả tham dự tối 

thiểu 01 tác phẩm được dàn dựng có độ 

dài 4 phút hoặc kịch bản Văn học: có 

phân tích, bối cảnh, phân đoạn tối thiểu 

4 trang A4 (tác phẩm in thành bản thảo 

và lưu USB, gửi 03 bản / 01 tác phẩm) 

l) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả 

tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo (tối 

thiểu 50 trang A4) hoặc 01 tập sách in 

(dung lượng tới thiểu 80 trang, thời 
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gian công bố tính theo hạn nộp lưu 

chiểu). Tác phẩm chọn lọc từ những 

tuyển tập xuất bản trước đó không 

được dự xét giải. (Mỗi tác phẩm nộp 

03 bản thảo hoặc sách in). 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội Văn học 

Nghệ thuật Đồng Nai 

1. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng. 

2. Tham mưu Chủ tịch Hội đồng xét tặng 

Giải thưởng thành lập Hội đồng chung 

khảo Quy chế làm việc của Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng. 

3. Quyết định thành lập các Hội đồng sơ 

khảo, tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng. 

4. Phát động tập thể, cá nhân có tác phẩm, 

công trình đăng ký tham dự giải thưởng 

theo quy định. Hướng dẫn cụ thể về quy 

cách, số lượng, chất lượng, chất liệu cho 

từng thể loại tác phẩm tham dự giải 

thưởng. 

5. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên 

quan tổ chức Lễ công bố trao tặng Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm với 

yêu cầu trang trọng, nghiêm túc. 

Điều 15. Trách nhiệm của Hội Văn 

học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai 

1. Là cơ quan thường trực Giải 

thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 

cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân thành phố tổ chức xét 

tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật 

hàng năm thành phố Đồng Nai định kỳ 

hàng năm. 

2. Xây dựng kế hoạch, dự toán và 

tổng hợp kinh phí trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt. 

3. Quyết định thành lập các Hội 

đồng sơ khảo, Tổ thư ký giúp việc cho 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng. 

4.  Phát động các tập thể, cá nhân có 

tác phẩm, công trình đăng ký tham dự 

giải thưởng theo quy định. Hướng dẫn 

cụ thể về quy cách, số lượng, chất liệu 

cho từng thể loại tác phẩm tham dự giải 

thưởng. 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: (6 

khoản) Chưa nêu rõ được trách nhiệm của 

Cơ quan thường trực. 

Dự thảo Quy chế 2026: Giảm 1 khoản 

Nhấn mạnh vai trò cơ quan thường trực, 

chủ trì. 
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6. Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm theo quy định. 

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành liên quan tổ chức Lễ trao tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng 

năm trang trọng, nghiêm túc, ý nghĩa. 

6. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định thu hồi giải thưởng 

nếu có sai phạm xảy ra. 

7. Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng văn 

học nghệ thuật hàng năm thành phố 

Đồng Nai theo quy định. 

 

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ngành 

liên quan 

1. Sở Tài chính tham mưu và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo 

kinh phí cho việc tổ chức xét và trao giải 

thưởng. 

2. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật 

Đồng Nai trong việc tổ chức tuyên truyền 

và công bố trao Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm. 

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, 

ngành liên quan 

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố tổ chức thực hiện 

công tác xét tặng Giải thưởng văn học 

nghệ thuật hằng năm; phối hợp Hội 

Văn học Nghệ thuật thành phố xây 

dựng kế hoạch, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ; tham mưu thành lập các Hội 

đồng xét tặng theo quy định; tổng hợp, 

hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định; phối hợp tổ 

chức công bố và tuyên truyền kết quả 

Giải thưởng theo quy định của pháp 

luật. 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: Gồm 

2 khoản 

Chưa quy định rõ trách nhiệm của các sở, 

ban, ngành có liên quan đến công tác xét 

tặng Giải thưởng văn học nghệ thuât. 

Dự thảo Quy chế 2026: Làm rõ trách 

nhiệm các sở, ngành trong bảo đảm kinh 

phí, truyền thông và phối hợp tổ chức thực 

hiện 
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2. Sở Nội vụ: Chủ trì thẩm định hồ 

sơ khen thưởng các tác phẩm đạt giải 

A tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, quyết định theo 

quy định của pháp luật về thi đua, khen 

thưởng. 

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách, tham mưu cấp có 

thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện 

Giải thưởng theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 

4. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các cơ quan báo chí, 

truyền thông trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao có 

trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, 

phổ biến, đăng tải kết quả xét tặng Giải 

thưởng và phối hợp tổ chức thực hiện 

Quy chế này. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tác giả 

tham dự Giải thưởng 

1. Được phép dự Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm do tỉnh Đồng Nai tổ chức. 

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp 

lệ của tác phẩm dự xét tặng giải thưởng. 

Nếu phát hiện có sự khai báo không trung 

thực, tác phẩm sẽ bị loại bỏ hoặc thu hồi 

giải thưởng. 

Điều 17. Quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của tác giả 

1. Tác giả có tác phẩm đạt Giải 

thưởng được nhận Giấy chứng nhận và 

tiền thưởng theo quy định. 

2. Thực hiện đúng quy định về việc 

xét tặng Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm thành phố Đồng Nai; 

việc gửi tác phẩm tham gia được xem 

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND: Gồm 

2 khoản Chưa quy định cụ thể, đầy đủ về 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tác giả 

khi tham gia Giải thưởng, dẫn đến thiếu cơ 

sở pháp lý rõ ràng trong việc xác định trách 

nhiệm cũng như xử lý các vấn đề phát sinh 

liên quan đến tác phẩm dự thi. 

Dự thảo Quy chế 2026: Tăng 1 khoản và 

bổ sung thêm quy định rõ nội dung theo 
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như tác giả đã chấp thuận mọi quy định 

về xét tặng Giải thưởng văn học nghệ 

thuật hàng năm thành phố Đồng Nai. 

3. Tác giả chịu trách nhiệm về tính 

trung thực của hồ sơ và quyền tác giả 

đối với tác phẩm tham gia xét tặng. 

Trường hợp phát hiện tác phẩm vi 

phạm quy định pháp luật về sở hữu trí 

tuệ hoặc kê khai không trung thực thì 

bị hủy kết quả, thu hồi Giải thưởng và 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

hướng chặt chẽ, minh bạch hơn. Cụ thể, 

vừa bảo đảm quyền của tác giả trong việc 

chủ động tham gia và được thụ hưởng kết 

quả giải thưởng, vừa xác định rõ nghĩa vụ 

tuân thủ quy chế, trách nhiệm về tính trung 

thực của hồ sơ, bản quyền tác giả và các 

nghĩa vụ tài chính liên quan. 

Việc hoàn thiện quy định nhằm tạo cơ sở 

pháp lý đầy đủ để xác lập sự đồng thuận 

của tác giả khi gửi tác phẩm tham gia, đồng 

thời nâng cao tính công khai, minh bạch, 

hạn chế tranh chấp và bảo đảm tính nghiêm 

túc, khách quan trong quá trình xét tặng 

Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm 

của thành phố Đồng Nai. 

- Bổ sung thêm bước Thông báo trên các 

phương tiện truyền thông, nâng cao tính 

công khai, minh bạch của giải thưởng. 

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung 

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vấn đề 

gì chưa phù hợp Hội Văn học Nghệ thuật 

Đồng Nai - Cơ quan Thường trực của Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng phối hợp Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh kịp thời xem xét, sửa 

đổi, bổ sung theo quy định./. 

Điều 18. Việc sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát 

sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Hội 

Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng 

Nai - Cơ quan Thường trực Hội đồng 

xét tặng giải thưởng phối hợp Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 

theo quy định./. 

Kế thừa, cập nhật cho phù hợp 

Bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức thực 

hiện; kịp thời điều chỉnh trong trường hợp 

phát sinh khó khăn, vướng mắc. 
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